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1 2200355 Nguyễn Nhật Anh 16/11/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7.30 2.84 Khá Khá TC CNKTCK K17

2 2200519 K Văn Duyên 30/11/2007 Nam Cơ Ho Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7.13 2.58 Khá Khá TC CNKTCK K17

3 2200566 K Văn Liêu 25/10/2007 Nam Cơ Ho Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7.12 2.63 Khá Khá TC CNKTCK K17

4 2200404 Lê Thành Lộc 13/06/2005 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 8.00 3.23 Giỏi Tốt TC CNKTCK K17

5 2200568 Huỳnh Nghiêm Luật 05/12/2006 Nam Chăm Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6.57 2.20 Trung bình Khá TC CNKTCK K17

6 2200378 Nguyễn Văn Nghĩa 19/02/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7.21 2.73 Khá Tốt TC CNKTCK K17

7 2200569 Mang Văn Quỳnh 24/10/2007 Nam RaGlay Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6.66 2.27 Trung bình Tốt TC CNKTCK K17

8 2200532 K Văn Thân 07/11/2007 Nam Cơ Ho Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6.35 2.08 Trung bình Trung bình TC CNKTCK K17

9 2200028 Phạm Ngọc Thơ 03/06/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7.19 2.73 Khá Tốt TC CNKTCK K17

10 2200571 Huỳnh Văn Thượng 03/01/2007 Nam Cơ Ho Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6.54 2.30 Trung bình Khá TC CNKTCK K17

11 2200284 Lê Thọ Triều 28/11/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6.83 2.55 Khá Tốt TC CNKTCK K17

12 2200010 Võ Thanh Tùng 28/10/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6.86 2.44 Trung bình Khá TC CNKTCK K17

13 2100375 Đào Khải Hoàn 04/02/2006 Nam Chăm Bình Thuận 2021-2023 Công nghệ ôtô 7.24 2.74 Khá Trung bình TC CNOTO K16

14 2100002 Trần Linh Huy 30/06/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Công nghệ ôtô 7.43 2.95 Khá Khá TC CNOTO K16

15 2200112 Phan Anh Bảo 05/04/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.49 2.90 Khá Tốt TC CNOTO K17-1
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16 2200039 Đinh Thành Chẩn 18/07/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.99 3.28 Giỏi Tốt TC CNOTO K17-1

17 2200187 Nguyễn Tấn Của 27/11/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 8.05 3.26 Giỏi Tốt TC CNOTO K17-1

18 2200380 Huỳnh Tấn Cường 28/12/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 6.87 2.47 Trung bình Khá TC CNOTO K17-1

19 2200082 Trần Thanh Dân 10/06/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.80 3.14 Giỏi Khá TC CNOTO K17-1

20 2200015 Đinh Trọng Hào 01/08/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 8.46 3.50 Xuất sắc Tốt TC CNOTO K17-1

21 2200032 Phạm Anh Hiển 11/10/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 6.67 2.31 Trung bình Khá TC CNOTO K17-1

22 2200100 Đào Chiêu Lỉnh 23/02/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.32 2.71 Khá Khá TC CNOTO K17-1

23 2200055 Phạm Huỳnh Anh Quân 09/06/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.53 2.90 Khá Khá TC CNOTO K17-1

24 2200090 Nguyễn Võ Minh Quyền 24/09/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.99 3.26 Giỏi Tốt TC CNOTO K17-1

25 2200070 Nguyễn Minh Tâm 23/11/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 8.53 3.57 Xuất sắc Tốt TC CNOTO K17-1

26 2200140 Nguyễn Thành Danh 22/08/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.39 2.79 Khá Khá TC CNOTO K17-2

27 2200244 Nguyễn Trần Huỳnh Du 08/07/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.05 2.59 Khá Khá TC CNOTO K17-2

28 2200183 Bùi Trọng Hiếu 28/11/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.39 2.90 Khá Tốt TC CNOTO K17-2

29 2200236 Nguyễn Phi Hùng 08/08/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.28 2.78 Khá Tốt TC CNOTO K17-2

30 2200163 Trương Nguyễn Bảo Khanh 22/09/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.06 2.66 Khá Tốt TC CNOTO K17-2

31 2200223 Nguyễn Duy Linh 15/10/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.55 2.79 Khá Tốt TC CNOTO K17-2

32 2200166 Nguyễn Hoàng Mỹ 08/09/2000 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.05 2.47 Trung bình Khá TC CNOTO K17-2

33 2200224 Đỗ Mai Đức Pháp 17/09/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 6.87 2.41 Trung bình Khá TC CNOTO K17-2



34 2200298 Nguyễn Hoàng Trường Quân 10/11/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.00 2.47 Trung bình Tốt TC CNOTO K17-2

35 2200242 Hồ Sang 17/04/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 6.79 2.38 Trung bình Khá TC CNOTO K17-2

36 2200280 Phạm Ngọc Thông 30/08/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.06 2.55 Khá Khá TC CNOTO K17-2

37 2200300 Ngô Quốc Thuận 11/10/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.80 3.17 Giỏi Tốt TC CNOTO K17-2

38 2200310 Ngô Minh Tiến 01/05/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.06 2.64 Khá Khá TC CNOTO K17-2

39 2200371 Phan Thanh Tiến 13/01/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.43 2.76 Khá Tốt TC CNOTO K17-2

40 2200170 Lại Ngọc Toàn 17/09/2005 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.17 2.76 Khá Tốt TC CNOTO K17-2

41 2200275 Trần Quốc Trình 09/01/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 6.93 2.60 Khá Khá TC CNOTO K17-2

42 2200264 Nguyễn Trình Anh Tuấn 20/03/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.26 2.79 Khá Khá TC CNOTO K17-2

43 2200309 Đỗ Thành Quốc Vương 16/08/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.55 2.83 Khá Khá TC CNOTO K17-2

44 2200258 Trần Hùng Vương 13/12/2000 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Công nghệ ôtô 7.98 3.26 Giỏi Xuất sắc TC CNOTO K17-2

45 2100231 Nguyễn Công Chiến 15/12/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 6.50 2.17 Trung bình Khá TC ĐCN K16

46 2100257 Dương Văn Luân 24/12/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 6.83 2.45 Trung bình Khá TC ĐCN K16

47 2100177 Huỳnh Trung Nguyên 09/12/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 6.57 2.17 Trung bình Khá TC ĐCN K16

48 2100341 Nguyễn Tiến Nhân 05/04/2004 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 6.79 2.38 Trung bình Khá TC ĐCN K16

49 2100401 Tạ Đức Phát 03/03/2006 Nam Chăm Bình Thuận 2021-2023 Điện công nghiệp 6.87 2.52 Khá Khá TC ĐCN K16

50 2200206 Nguyễn Hùng Bích 01/02/1993 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 8.37 3.40 Giỏi Xuất sắc TC ĐCN K17-1

51 2200117 Nguyễn Tiến Đạt 20/11/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 6.97 2.41 Trung bình Tốt TC ĐCN K17-1



52 2200133 Đỗ Trường Giang 12/11/2005 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 8.27 3.53 Xuất sắc Tốt TC ĐCN K17-1

53 2200139 Ngô Văn Hải 22/04/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 6.99 2.48 Trung bình Tốt TC ĐCN K17-1

54 2200078 Phan Ngọc Hậu 17/03/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 7.57 2.91 Khá Tốt TC ĐCN K17-1

55 2200029 Nguyễn Minh Hoài 25/02/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 6.89 2.38 Trung bình Tốt TC ĐCN K17-1

56 2200208 Lê Văn Huy 18/12/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 7.17 2.64 Khá Tốt TC ĐCN K17-1

57 2200132 Nguyễn Quốc Khánh 01/09/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 7.85 3.12 Giỏi Tốt TC ĐCN K17-1

58 2200162 Nguyễn Minh Ngọc 13/07/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 7.13 2.64 Khá Tốt TC ĐCN K17-1

59 2200058 Mai Quốc Nguyên 27/07/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 8.15 3.26 Giỏi Xuất sắc TC ĐCN K17-1

60 2200272 Phan Ngọc Nhân 29/01/2004 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 8.66 3.62 Xuất sắc Xuất sắc TC ĐCN K17-1

61 2200036 Nguyễn Xuân Phong 07/01/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 7.54 2.90 Khá Khá TC ĐCN K17-1

62 2200231 Nguyễn Thanh Tài 12/11/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 6.87 2.50 Khá Tốt TC ĐCN K17-1

63 2200026 Ngô Văn Tiện 25/10/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 6.36 2.09 Trung bình Tốt TC ĐCN K17-1

64 2200021 Nguyễn Văn Vinh 12/07/2004 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 7.93 3.12 Giỏi Tốt TC ĐCN K17-1

65 2200290 Huỳnh Văn Minh 05/09/1999 Nam Kinh Ninh Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 8.63 3.60 Xuất sắc Xuất sắc TC ĐCN K17-2

66 2200553 Đặng Minh Nhật 31/03/2007 Nam Chăm Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 6.92 2.45 Trung bình Tốt TC ĐCN K17-2

67 2200321 Nguyễn Văn Nhiên 16/02/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 7.84 3.19 Giỏi Tốt TC ĐCN K17-2

68 2200531 Đặng Long Thành 22/06/2007 Nam Chăm Bình Thuận 2022-2024 Điện công nghiệp 7.38 2.78 Khá Tốt TC ĐCN K17-2

69 2100216 Mai Thị Kim Trang 30/11/2005 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2023 Kế toán doanh nghiệp 6.40 2.14 Trung bình Khá TC KTDN K16



70 3018102070023 Bùi Diễm Uyên Phương 22/07/2004 Nữ Kinh Cần Thơ 2022-2024 Kỹ thuật chế biến món ăn 7.12 2.60 Khá Tốt Kỹ thuật chế biến món ăn K30

71 2100222 Nguyễn Duy Sơn 06/01/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2023 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.29 2.07 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K16

72 2200270 Nguyễn Đặng Thanh Bình 11/08/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.35 2.69 Khá Tốt TC KTML&ĐHKK K17-1

73 2200013 Đặng Thế Cường 26/09/1996 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.97 3.19 Giỏi Khá TC KTML&ĐHKK K17-1

74 2200042 Nguyễn Tấn Đức 19/11/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.91 2.51 Khá Khá TC KTML&ĐHKK K17-1

75 2200118 Huỳnh Trung Hiếu 25/03/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.85 2.42 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K17-1

76 2200038 Hứa Minh Vĩnh Khang 01/09/1999 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 8.16 3.32 Giỏi Xuất sắc TC KTML&ĐHKK K17-1

77 2200065 Lâm Đình Khiêm 26/10/2006 Nam Hoa Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.13 2.51 Khá Khá TC KTML&ĐHKK K17-1

78 2200084 Phạm Gia Khiêm 01/02/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.06 2.61 Khá Khá TC KTML&ĐHKK K17-1

79 2200012 Phạm Nguyễn Đăng Khoa 27/04/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.97 2.44 Trung bình Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-1

80 2200165 Nguyễn Thanh Long 22/03/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.66 2.47 Trung bình Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-1

81 2200049 Trần Nguyễn Hoàng Long 13/10/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.08 2.54 Khá Khá TC KTML&ĐHKK K17-1

82 2200197 Lê Nguyễn Ken Ni 14/05/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.23 2.63 Khá Khá TC KTML&ĐHKK K17-1

83 2200135 Lê Văn Phúc 19/01/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.57 3.00 Giỏi Khá TC KTML&ĐHKK K17-1

84 2200237 Hà Bùi Thanh Quang 11/12/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.96 2.44 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K17-1

85 2200211 Nguyễn Thái Sơn 19/09/2006 Nam Kinh Đồng Tháp 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.66 2.37 Trung bình Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-1

86 2200136 La Thanh Thi 19/10/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.29 2.78 Khá Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-1

87 2200232 Nguyễn Xuân Thịnh 04/04/1993 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 9.09 3.85 Xuất sắc Khá TC KTML&ĐHKK K17-1



88 2200031 Mạnh Vũ Hoàng Thông 27/09/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.00 2.64 Khá Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-1

89 2200045 Trần Minh Thuận 05/12/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.67 2.37 Trung bình Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-1

90 2200261 Huỳnh Công Tín 13/01/2007 Nam Kinh Bình Định 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.13 2.71 Khá Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-1

91 2200249 Nguyễn Quang Trường 30/12/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.73 2.41 Trung bình Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-1

92 2200210 Đỗ Quốc Việt 24/05/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.89 2.51 Khá Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-1

93 2200083 Đào Tiến Vinh 10/07/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.02 2.59 Khá Khá TC KTML&ĐHKK K17-1

94 2200291 Phạm Vũ Thái Bảo 07/10/2005 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.76 2.44 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K17-2

95 2200332 Trần Quốc Bảo 19/07/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.62 2.44 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K17-2

96 2200539 Đặng Lâm Quốc Chí 13/09/2007 Nam Chăm Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.35 2.05 Trung bình Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-2

97 2200229 Nguyễn Tấn Hào 11/06/2005 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.90 2.49 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K17-2

98 2200053 Nguyễn Văn Hào 27/03/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.83 2.54 Khá Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-2

99 2200399 Cao Tuấn Kiệt 31/10/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.68 2.44 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K17-2

100 2200392 Phạm Duy Lợi 08/10/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.33 2.03 Trung bình Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-2

101 2200344 Phan Đình Quân 27/09/2005 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.70 2.24 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K17-2

102 2200408 Phạm Minh Quý 24/10/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.55 2.19 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K17-2

103 2200547 Voòng Ngọc Sáng 29/08/2007 Nam Nùng Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.34 2.08 Trung bình Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-2

104 2200360 Võ Ngọc Tân 06/03/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.32 2.05 Trung bình Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-2

105 2200362 Võ Huy Thịnh 08/10/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.80 2.41 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K17-2



106 2200548 Qua Thanh Thông 09/05/2007 Nam Chăm Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.34 2.05 Trung bình Trung bình TC KTML&ĐHKK K17-2

107 2200306 Lê Viết Vũ 20/07/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.80 2.39 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K17-2

108 2200376 Nguyễn Đình Vũ 05/07/2006 Nam Kinh TP. Hồ Chí Minh 2022-2024 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.64 2.36 Trung bình Khá TC KTML&ĐHKK K17-2

109 2200154 Thái Hồng Ngọc Diệu 14/12/2007 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 May thời trang 6.19 2.07 Trung bình Khá TC MTT K17

110 2200156 Nguyễn Thùy Dung 16/04/2007 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 May thời trang 7.70 2.97 Khá Tốt TC MTT K17

111 2200590 Võ Thị Thúy Duy 10/04/2007 Nữ Kinh Đồng Tháp 2022-2024 May thời trang 6.58 2.24 Trung bình Khá TC MTT K17

112 2200383 Trần Thị Thu Hiền 26/09/1997 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 May thời trang 8.61 3.71 Xuất sắc Tốt TC MTT K17

113 2200552 Tồn Thị Ngọc Lam 07/07/2007 Nữ Chăm Bình Thuận 2022-2024 May thời trang 7.31 2.68 Khá Khá TC MTT K17

114 2200559 Võ Thị Kim Lợi 20/10/2007 Nữ Gia Rai Bình Thuận 2022-2024 May thời trang 6.36 2.19 Trung bình Khá TC MTT K17

115 2200194 Lê Thị Mỹ Trang 14/02/2007 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 May thời trang 7.25 2.80 Khá Khá TC MTT K17

116 2200562 Mang Thị Tuyền 29/01/2007 Nữ Gia Rai Bình Thuận 2022-2024 May thời trang 6.98 2.53 Khá Khá TC MTT K17

117 2200356 Nguyễn Ngọc Như Ý 17/03/2007 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 May thời trang 7.01 2.68 Khá Tốt TC MTT K17

118 2200148 La Trần Gia Bảo 24/07/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 6.78 2.52 Khá Tốt TC QTMMT K17

119 2200057 Lê Thanh Bình 10/02/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 8.09 3.22 Giỏi Tốt TC QTMMT K17

120 2200325 Nguyễn Thanh Bình 13/11/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 7.95 3.17 Giỏi Khá TC QTMMT K17

121 2200315 Phạm Đào Anh Dũ 20/02/2007 Nam Kinh TP. Hồ Chí Minh 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 8.15 3.33 Giỏi Tốt TC QTMMT K17

122 2200085 Lê Minh Phúc Hòa 06/01/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 7.31 2.85 Khá Khá TC QTMMT K17

123 2200276 Lê Quốc Hoàng 27/06/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 8.40 3.46 Giỏi Tốt TC QTMMT K17



124 2200063 Nguyễn Văn Hoàng 15/10/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 8.39 3.35 Giỏi Tốt TC QTMMT K17

125 2200095 Bùi Nguyễn Đăng Khoa 21/07/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 7.32 2.74 Khá Khá TC QTMMT K17

126 2200252 Lê Anh Khoa 09/10/2006 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 8.30 3.31 Giỏi Tốt TC QTMMT K17

127 2200336 Huỳnh Thanh Khoan 27/10/2007 Nam Kinh Bình Định 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 6.30 2.02 Trung bình Khá TC QTMMT K17

128 2200114 Lê Anh Lâm 17/12/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 8.31 3.46 Giỏi Tốt TC QTMMT K17

129 2200003 Trần Thành Phát 28/09/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 7.06 2.63 Khá Khá TC QTMMT K17

130 2200060 Lê Hoàng Phúc 05/11/2007 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 6.82 2.44 Trung bình Khá TC QTMMT K17

131 2200077 Phạm Vũ Tâm 12/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 8.23 3.20 Giỏi Tốt TC QTMMT K17

132 2200340 Nguyễn Trường Thạnh 31/01/2004 Nam Kinh Quảng Nam 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 8.21 3.31 Giỏi Tốt TC QTMMT K17

133 2200008 Hà Trần Diệu Thiện 31/08/2007 Nữ Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 7.18 2.74 Khá Tốt TC QTMMT K17

134 2200345 Nguyễn Minh Tiến 12/08/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 8.81 3.61 Xuất sắc Tốt TC QTMMT K17

135 2200350 Lê Hữu Tình 10/03/2007 Nam Kinh Đồng Nai 2022-2024 Quản trị mạng máy tính 7.63 2.81 Khá Tốt TC QTMMT K17

136 23041083 Phan Tấn Khang 27/07/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2023-2025 Y sỹ đa khoa 7,65 3.00 Giỏi Tốt Trung cấp Y sỹ đa khoa K23

Danh sách này có136 học sinh./.

II. Trình độ đào tạo cao đẳng

STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

1 2100199 Đặng Văn Huy 19/11/1999 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ôtô 6.70 2.36 Trung bình Trung bình CĐ CNOTO K16

2 2100239 Hồ Hữu Kiệt 27/05/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Công nghệ ôtô 6.94 2.46 Trung bình Trung bình CĐ CNOTO K16

3 2100091 Nguyễn Tiến Đạt 03/04/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 6.84 2.40 Trung bình Khá CĐ ĐCN K16



STT Mã sinh viên Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Dân tộc Nơi sinh Khóa học

Ngành 

đào tạo

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 10)

ĐIỂM 

TBCTL 

(HỆ 4)

Xếp loại 

tốt nghiệp

Xếp loại 

rèn luyện
Lớp Ghi chú

4 2100092 Võ Văn Huy 12/08/2003 Nam Kinh Ninh Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 7.23 2.86 Khá Khá CĐ ĐCN K16

5 2100315 Triệu Tiến Luyện 24/10/2002 Nam Kinh Lâm Đồng 2021-2024 Điện công nghiệp 7.60 2.94 Khá Tốt CĐ ĐCN K16

6 2100288 Nguyễn Trung Quân 11/06/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 7.97 3.17 Khá Khá CĐ ĐCN K16

7 2100321 Lê Anh Sinh 01/02/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Điện công nghiệp 7.57 3.03 Khá Khá CĐ ĐCN K16

8 2113403020020 Nguyễn Thị Trầm Kha 12/05/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Kế toán doanh nghiệp 6.17 2.01 Trung bình Khá CĐ KTDN K21

9 2113403020029 Lê Thị Mỹ Kiều 22/11/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Kế toán doanh nghiệp 6.13 2.07 Trung bình Khá CĐ KTDN K21

10 2113403020058 Thanh Danh Kim Tỏa 21/07/2003 Nữ Chăm Bình Thuận 2021-2024 Kế toán doanh nghiệp 7.00 2.68 Khá Tốt CĐ KTDN K21

11 2113403020004 Nguyễn Hồ Hoàng Yến 10/02/2003 Nữ Kinh Bình Thuận 2021-2024 Kế toán doanh nghiệp 7.33 2.75 Khá Tốt CĐ KTDN K21

12 2000615 Nguyễn Văn Lương 31/05/2001 Nam Kinh Thái Bình 2020-2023 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 7.14 2.61 Khá Trung bình CĐ KTML&ĐHKK K15

13 2000588 Nguyễn Gia Trường Nam 17/08/2001 Nam Kinh Bình Thuận 2020-2023 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.66 2.22 Trung bình Trung bình CĐ KTML&ĐHKK K15

14 2000779 Võ Bình Sang 11/10/2001 Nam Kinh Bình Thuận 2020-2023 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.71 2.23 Trung bình Trung bình CĐ KTML&ĐHKK K15

15 2000485 Phạm Tấn Tài 08/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận 2020-2023 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6.48 2.17 Trung bình Trung bình CĐ KTML&ĐHKK K15

16 2113404040029 Nguyễn Viết Hưng 18/03/2003 Nam Kinh Bình Thuận 2021-2024 Quản trị kinh doanh 7.49 2.91 Khá Tốt
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ 

K21

Danh sách này có 16 sinh viên./.
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